
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 31 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 186 

Câu 1: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Quyết định phân cấp 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập” là nhiệm 

vụ và quyền hạn của?  

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Chính phủ 

C. Thủ tướng chính phủ 

D. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 
Câu 2: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm 

quyền nào sau đây?  

A. Bãi bỏ nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp huyện 

B. Tạm đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp tỉnh 

C. Bãi bỏ nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp xã 

D. Tạm đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp huyện 
Câu 3: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Vụ trưởng được ký thừa lệnh Bộ trưởng các 

văn bản nào về các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của vụ?

 
A. Nghị định, giải quyết, thông báo 

B. Hướng dẫn, giải quyết, thông báo 

C. Quyết định, giải quyết, thông báo 

D. Thông tư, giải quyết, thông báo 
Câu 4: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập thực hiện theo quy định của?  



A. Bộ và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

B. Quốc hội và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

C. Chính phủ và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

 

D. Bộ nội vụ và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Câu 5: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật đối với Công chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý nhiều hơn bao nhiêu Hình thức kỷ luật đối với Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý?  

A. 2 hình thức 

B. 3 hình thức 

C. 4 hình thức 

D. 1 hình thức 

Câu 6: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức do đâu cấp?

 
A. ngân sách nhà nước 

B. ngân sách trung ương 

C. ngân sách địa phương 

D. ngân sách của cơ quan, tổ chức 

Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về “Nghị quyết liên tịch” là văn bản?  

A. Văn bản quy phạm pháp luật 

B. Văn bản hành chính 

C. Văn bản chuyên ngành 

D. Văn bản hành chính cá biệt 

Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên?  

A. Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

B. Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

C. Tổng Thanh tra Chính phù 

D. Thủ tướng Chính phủ 

Câu 9: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Thủ tướng Chính phủ ban hành 

quyết định để quy định về?  

A. Biện pháp chỉ đạo, phối họp trong hoạt động của thành viên UBNDcấpxã 

 

B. Biện pháp chỉ đạo, phối hợp trong hoạt động của thành viên Chính phủ 

C. Biện pháp chỉ đạo, phối họp trong hoạt động của thành viên UBND cấp tỉnh 

D. Biện pháp chỉ đạo, phối hợp trong hoạt động của thành viên UBND cấp huyện 

Câu 10: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch, khi 

tiêu chuẩn, điều kiện “Có ít nhất  bao nhiêu năm giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính 

đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký.”?  



A. 03 năm (đủ 36 tháng) 

B. 02 năm (đủ 24 tháng) 

C. 05 năm (đủ 60 tháng) 

D. 01 năm (đủ 12 tháng) 

Câu 11: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, bên đại diện cho thương nhân có các 

nghĩa vụ sau:  

A. Thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa của mình hoặc của người thứ ba trong 

phạm vi đại diện 

 

B. Thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và lợi ích của bên giao đại diện 

C. Cung cấp cho người khác các bí mật liên quan đến hoạt động thương mại của bên giao đại 

diện trong thời gian làm đại diện 

D. Tuân thủ tất cả các chỉ dẫn bất kỳ của bên giao đại diện 

Câu 12: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Kỳ thi tuyển công chức, thi trắc nghiệm môn 

Ngoại ngữ gồm bao nhiêu câu hỏi/thời gian làm bài?  

A. 30 câu/30 phút 

B. 40 câu/40 phút 

C. 60 câu/60 phút 

D. 50 câu/50 phút 

Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định nhũng 

người là công chức; trường hợp nào sau đây là công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh?

 
A. Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch 

B. Giám đốc Sở Nội vụ 

C. Trưởng phòng Phòng Nội vụ 

D. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Câu 14: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có mấy tổ chức chính trị – 

xã hội?  

A. 6 

B. 5 

C. 8 

D. 7 

Câu 15: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao 

động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng bao nhiêu 

điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2  

A. 7,5 điểm 

B. 5 điểm 

C. 10 điểm 

D. 8,5 điểm 

Câu 16: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về “Giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, 



phiếu báo, thư công.” là văn bản  

A. Văn bản quy phạm pháp luật 

B. Văn bản chuyên ngành 

C. Văn bản hành chính 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 17: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP, Ngày 29/11/2018. Một trong những điều kiện để xác định 

người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp 

hoặc tương đương?  

A. Không có đáp án đúng 

B. Tổng kết quả điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2 đạt từ 100 điểm trở lên (trong 

đó điểm thi của phần thi viết đề án và phần thi bảo vệ đề án phải đạt từ 50 điểm trở lên) 

C. Tổng kết quả điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2 đạt từ 100 điểm trở lên (trong 

đó điểm thì viết theo đề án đạt 70 điểm trở lên và bảo vệ đề án đạt 30 điểm trở lên) 

 

D. Tổng kết quả điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2 đạt từ 100 điểm trở lên (trong 

đó điểm thì viết theo đề án đạt 60 điểm trở lên và bảo vệ đề án đạt 40 điểm trở lên). 

Câu 18: Theo Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 về Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016 quy định 

có mấy hình thức kiểm tra là?  

A. Kiểm tra định kỳ 

B. Kiểm tra chuyên đề 

C. Kiểm tra đột xuất 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 19: Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi hoàn 

thành giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm gì?  

A. Đăng tải công khai kết quả giải quyết TTHC trên Trang thông tin điện từ của cơ quan và 

thông báo cho tồ chức, cá nhân đến nhận kết quả 

B. Đăng tải công khai kết quả giải quyết TTHC trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) 

và thông báo đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân 

C. Đăng tải công khai kết quả giải quyết TTHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan và chờ 

tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả 

 

D. Đăng tải công khai kết quả giải quyêt TTHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan 

Câu 20: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Thực hiện các công 

việc cụ thể theo ngành, lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật, việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình và các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ngành, lĩnh vực được phân 

công” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?  

A. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ 

B. Với tư cách là thành viên Chính phủ 

C. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương 

D. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 


